
UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
           

Số          /PGD&ĐT-CM 
V/v hướng dẫn đề xuất lựa chọn  
sách giáo khoa CTGDPT 2018,  

năm học 2024-2025 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lào Cai, ngày     tháng 3 năm 2024 

Kính gửi:  

- Các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS thành phố; 

-Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Canada - Lào Cai. 

   

 Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 
giáo dục phổ thông; Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND 

tỉnh về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn 484/SGD&ĐT-GDTrH ngày 

25/3/2024 của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn các đơn vị tổ chức 
lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018, Phòng GD&ĐT thành phố 

hướng dẫn như sau: 

1. Cơ sở pháp lý lựa chọn sách giáo khoa  

- Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

- Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 của Bộ GD&ĐT về việc 
phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

- Quyết định 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt bổ sung Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Quyết định 434/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt Sách giáo khoa Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ; 

- Quyết định 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo 
khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

- Quyết định 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt Sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo 
khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về Quy 
định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai; 

- Công văn 484/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/3/2024 của Sở GD&ĐT tỉnh 
Lào Cai về việc hướng dẫn các đơn vị tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chương 

trình GDPT 2018. 
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2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

2.1. Các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS, trường TH, THCS, 

THPT Quốc tế Canada - Lào Cai 

 2.1.1. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ các văn bản 

liên quan đến công tác lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018: 
Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 (Thông tư 27); Quyết định số 

07/2024/QĐ-UBND ngày  22/3/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định 
tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT (tại mục 1). 

2.1.2. Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định tại Thông tư 
27 của Bộ GD&ĐT. 

2.1.3. Gửi hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học, THCS (bao gồm cả 
hồ sơ điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,6,7,8 - nếu có) 
về Phòng GD&ĐT thành phố (cấp tiểu học qua địa chỉ cmtieuhoc@elc.vn; cấp 

THCS qua địa chỉ cmthcs@elc.vn (Bản FDF có dấu đỏ và bản mềm) trước 
ngày 18/4/2024. Hồ sơ gồm có: 

a) Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa; 

b) Biên bản họp Hội đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 27; 

c) Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 được lựa chọn của cơ sở giáo dục 
theo mẫu 5.1, 5.2 (Phụ lục 5 gửi kèm); 

d) Báo cáo đề xuất về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa 
lớp 1,2,3,4,6,7,8 (nếu có). 

3. Phòng GD&ĐT thành phố 

3.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường có cấp TH, THCS triển khai nội dung 

mục 1. 

3.2. Thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa cấp TH, THCS của các 
trường Tiểu học, TH&THCS, THCS, trường TH, THCS, THPT Quốc tế Canada 

- Lào Cai. 

3.3. Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thẩm định và danh mục 

sách giáo khoa cấp TH, THCS được các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS, 
trường TH, THCS, THPT Quốc tế Canada - Lào Cai lựa chọn (Theo mẫu 5.3, 

5.4) về Sở GD&ĐT trước ngày 20/4/2024.  

4. Một số lưu ý 

4.1. Phòng GD&ĐT gửi kèm danh mục sách giáo khoa đã tổng hợp từ các 
Quyết định phê duyệt của Bộ GD&ĐT (Tiểu học: 57 bộ sách; THCS: 54 bộ 

sách; Ngoại ngữ 2: 02 bộ sách), các cơ sở sử dụng để lập danh mục sách lựa 
chọn của đơn vị. 

4.2. Các đơn vị nghiên cứu sách giáo khoa bản mẫu các NXB gửi đến các 
đơn vị và sách điện tử (theo các đường link trong Phụ lục 1 đính kèm). 

4.3. Hồ sơ lưu tại cơ sở giáo dục: 

mailto:cmtieuhoc@elc.vn
mailto:cmthcs@elc.vn
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- Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách 
giáo khoa, Tổ chuyên môn; 

- Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn học của giáo viên tham gia 
lựa chọn sách giáo khoa (mỗi giáo viên 01 bản, theo mẫu Phụ lục 2). Việc nhận 
xét, đánh giá đảm bảo khách quan, không mâu thuẫn với việc chọn sách; 

- Biên bản họp tổ chuyên môn thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo 

khoa (biên bản ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của các giáo 
viên môn học tham gia lựa chọn) có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và 

người được phân công lập biên bản.  

- Hệ thống phiếu (của từng tổ chuyên môn) sau khi tổ chức bỏ phiếu lựa 

chọn sách giáo khoa mẫu Phụ lục 3 (có đóng dấu treo của cơ sở giáo dục). 

- Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký 

của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập danh mục sách giáo 
khoa (phiếu theo mẫu Phụ lục 4.1, 4.2). 

- Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 

(như mục 1). 

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Phòng GD&ĐT thành phố để 
có hướng dẫn (Cấp THCS: Bà Trần Thị Minh Tiến (SĐT: 0979.127.271); cấp 

Tiểu học: Bà Vũ Thị Thu Huyền (SĐT: 0985.728.126). 
   

Nơi nhận:                                                               
- Như trên;   
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Lưu: VT, CM. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Minh  
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Phụ lục 1: Các đường link sách giáo khoa điện tử 

Đính kèm Công văn số        /PGD&ĐT-CM, ngày   /3/2024 của Phòng GD&ĐT thành phố 
 

1. Sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

1.1. Sách giáo khoa 5, 9, 12 - NXBGDVN : https://taphuan.nxbgd.vn 

1.2. Sách Tiếng Anh 5, 9, 12 Global Success : https ://gs.hoclieu.vn/ 
2. Sách giáo khoa Cánh Diều  

www.hoc10.vn 

3. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Cánh Buồm 

Tiếng Anh 5 English Discovery : 

https ://drive.google.com/drive/u/1/folders/17ltof5hMraxjF7j6bbBaCiAdRdgTwZ7C 

Tiếng Anh 9 English Discovery : 

https ://drive.google.com/drive/folders/1kuFJ-W9EyhGnw2b5JziFSvxe3zRfYvoI 

Tiếng Anh 12 English Discovery: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DtBACNAlol3XQZuXcTRVnI2t3g94sQmq  

4. Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam 

Tiếng Anh 5 Extra and Friends : https://dtplnk.com/edh2203 

Tiếng Anh 5 i-Learn Smart start : https://dtplnk.com/edh2199 

Tin học 5 Cùng khám phá : https://dtplnk.com/edh2204 

Tiếng Anh 9 i-Learn Smart World : https://dtplnk.com/edh2200 

Tiếng Anh 9 Right On !: https://dtplnk.com/edh2227 

Toán 5 Cùng khám phá :  

 Tập 1 : https://dtplnk.com/edh2434 

 Tập 2 : https://dtplnk.com/edh2435 
Toán 9 Cùng khám phá :  

 Tập 1 : https://dtplnk.com/edh2228 

 Tập 2 : https://dtplnk.com/edh2229 

Toán 12 Cùng khám phá :  

 Tập 1 : https://dtplnk.com/edh2484 

 Tập 2 : https://dtplnk.com/edh2485 

Tiếng Anh 12 i-Learn Smart World : https://dtplnk.com/edh2201 

Tiếng Anh 12 BRIGHT : https ://dtplnk.com/edh2252 

Tiếng Trung 3 : https://shorturl.at/oHL09 

5. Công ty CP đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam 

Tin học 5 : http://vmb.edu.vn/ ?page_id=15035 

6. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm giáo dục Victoria 

- Tiếng Anh 5 Macmillan Next Move: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KF5QeaiN-bWWDeZQYCtjvi5_YVXvP0JZ 

- Tiếng Anh 9 Macmillan Motivate!: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t9JXCM674RcWfx5GPr3aNsrSjSnDQLnR 

- Tiếng Anh 12 Macmillan Move On:  

https://drive.google.com/drive/folders/1EG0bTLoRH2jxmA-kXeFVXUDlzfE8VixR 

  

 

 

https://taphuan/
https://gs.hoclieu.vn/
http://www.hoc/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17ltof5hMraxjF7j6bbBaCiAdRdgTwZ7C
https://drive.google.com/drive/folders/1kuFJ-W9EYhGnw2b5JZiFSvxe3zRfYvoI
https://drive/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk/
https://dtplnk.com/edh2252
https://shorturl/
http://vmb/
https://drive.google.com/drive/folders/1KF5QEaiN-bWWDeZQYCtjvi5_YVXvP0JZ
https://drive.google.com/drive/folders/1t9JXCM674RcWfx5GPr3aNsrSjSnDQLnR
https://drive.google.com/drive/folders/1EG0bTLoRH2jxmA-kXeFVXUDlzfE8VIxR
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Phụ lục 2: Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên 

( kèm theo công văn số      /PGD&ĐT-CM, ngày   /3/2024 của phòng GD&ĐT TP) 

 

    TRƯỜNG…..…. 

 TỔ CHUYÊN MÔN… 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP … 

MÔN/HĐGD: ……………  

Họ và tên người đánh giá:………………………Chức vụ:………………………… 

 

Tên sách    

Tác giả    

Nhà xuất 

bản 
   

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương 

 Ưu điểm Ưu điểm Ưu điểm 

1    

2    

3    

 Hạn chế Hạn chế Hạn chế 

1    

2    

3    

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông 

 Ưu điểm Ưu điểm Ưu điểm 

1    

2    

3    

 Hạn chế Hạn chế Hạn chế 

1    

2    

3    

      ……………, ngày      tháng     năm 202.. 

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ 

    (kí, ghi rõ họ tên) 

 

Lưu ý:  

- Các mục 1, 2, 3 trong các tiêu chí 1 và tiêu chí 2 tương ứng với các khoản 1, 

2, 3 của Điều 3, Điều 4 trong Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND. 

- Nếu có nhiều/ít sách có thể thêm/bớt cột cho phù hợp. 
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TRƯỜNG…………………. 

TỔ:   …………  

 
. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2024 
 

BIÊN BẢN 
 Họp thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn SGK theo tiêu chí  

(của từng tổ chuyên môn)  
 

 Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông ; Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về Quy định 

tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai ; Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 của Bộ GD&ĐT về việc phê 
duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ; 

Quyết định 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt 
bổ sung Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ; Tổ 

chuyên môn …..(ghi đầy đủ các môn….) tổ chức thảo luận, đánh giá sách giáo 
khoa, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa như sau: 

 I. THÀNH PHẦN: 
 1. Chủ trì:……- Tổ trưởng chuyên môn 

 2. Thư ký (người tổng hợp) : 
 3. Tổng số giáo viên tham gia: 

 II. NỘI DUNG 
 1. Triển khai Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông ; Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh về Quy 

định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai ; Quyết định 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông ; Quyết định 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc 

phê duyệt bổ sung Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông ; 

 2. Tổ trưởng chuyên môn giới thiệu lại các sách giáo khoa mà các thành 
viên trong tổ được phân công lựa chọn. 

 3. Các giáo viên từng môn trong tổ báo cáo, phân tích, trình bày lý do 
chọn sách so với tiêu chí. 

 4. Bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa 
 5. Tổng hợp kết quả bổ phiếu lựa chọn sách giáo khoa (theo phụ biểu 4.1 ; 
4.2) 

 Biên bản kết thúc hồi….. được thông qua 100% các thành viên thành phần 
tham gia cuộc họp của tổ chuyên môn. Biên bản được lưu trong sổ Nghị quyết 

của nhà trường và hồ sơ chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018. 
 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN  TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
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Phụ lục 3: Mẫu phiếu lựa chọn sách giáo khoa 

Đính kèm Công văn số        /PGD&ĐT-CM, ngày   /3/2024 của Phòng GD&ĐT TP 

 
TRƯỜNG………… 

TỔ CHUYÊN MÔN……… 

 

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP ….. 

MÔN/HĐGD: ……………. 

(Phiếu dùng cho cá nhân) 

 - Ghi rõ “Chọn” hoặc “Không chọn” vào ô Đề xuất. 

 - Lựa chọn tối thiểu 01 sách giáo khoa. 

TT 

Tên 

sách (tên 

bộ sách) 

Tác giả Tổ chức, cá nhân Đề xuất 

1 

Ngữ văn 9, 
Tập 1  

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tồng 

Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 
(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm 

Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 
Lộc, Vũ Thanh. 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh) 

 

Ngữ văn 9, 
Tập 2  

Cánh Diều 
 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 
Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Bùi Minh Đức, 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn 
Văn Lộc. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
xuất bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí Minh) 

 

2 

Ngữ văn 9, 

Tập 1  
Chân trời 
sáng tạo 

 

Nguyễn Thị Hồng Nam, 
Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị 
Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết 

Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 
Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam 
 

 

Ngữ văn 9, 

Tập 2  
Chân trời 
sáng tạo 

Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh 
Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, 
Nguyễn Thị Minh Ngọc, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan 
Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
 

3 
………. 

   

…………. 
  

 

  NGƯỜI BỎ PHIẾU 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4: Mẫu Danh mục sách giáo khoa  

do các tổ chuyên môn lựa chọn 

Đính kèm Công văn số      /PGD&ĐT-CM, ngày     /3/2024 của phòng GD&ĐT TP 

 

4.1.   

TRƯỜNG …… 

TỔ CHUYÊN MÔN…. 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

(HOẶC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) 

TT Tên sách (tên bộ sách) Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Chọn/không 

chọn 

1 

Giữ nguyên danh mục sách gửi 
kèm văn bản, gửi kèm bản mềm 

EXCEL (đối với các môn tổ 
chuyên môn phụ trách) 

  

Ghi rõ : Chọn 
hoặc Không 
chọn 

2     

 

NGƯỜI LẬP DANH MỤC 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

                     (ký tên, đóng dấu) 

 
4.2. 

TRƯỜNG …… 

TỔ CHUYÊN MÔN… 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

(HOẶC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) 

TT Tên sách (tên bộ sách) Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Xóa các sách không chọn, giữ 
nguyên thứ tự từ trên xuống 

của các môn trong danh mục 
gửi kèm văn bản 

  

2    

 

NGƯỜI LẬP DANH MỤC 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

                     (ký tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý:  

 - Giữ nguyên thứ tự từ trên xuống dưới, tên sách (bộ sách), tên tác giả, tổ chức 

cá nhân đúng theo danh mục kèm theo văn bản này (đối với các môn tổ chuyên môn phụ 

trách). 
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Phụ lục 5: Mẫu Danh mục sách giáo khoa  

do các cơ sở giáo dục lựa chọn 

Đính kèm Công văn số      /PGD&ĐT-CM, ngày     /3/2024 của phòng GD&ĐT TP 

 

 A. Dùng cho các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS, Trường TH, THCS, 

THPT Quốc tế Canada - Lào Cai:  

5.1. 

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

TRƯỜNG …… 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

(HOẶC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) 

TT Tên sách (tên bộ sách) Tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 
Chọn/không 
chọn 

1 
Giữ nguyên danh mục sách gửi 
kèm văn bản, gửi kèm bản mềm 

EXCEL 

  

Ghi rõ : Chọn 
hoặc Không 
chọn 

2     

 

NGƯỜI LẬP DANH MỤC 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

                     (ký tên, đóng dấu) 

 
5.2. 

UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 

TRƯỜNG …… 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỰA CHỌN  

(HOẶC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) 

TT Tên sách (tên bộ sách) Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Xóa các sách không chọn, giữ 
nguyên thứ tự từ trên xuống 

của các môn trong danh mục 
gửi kèm văn bản 

  

2    

 

NGƯỜI LẬP DANH MỤC 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

                     (ký tên, đóng dấu) 

 

Lưu ý:  

 - Giữ nguyên thứ tự từ trên xuống dưới, tên sách (bộ sách), tên tác giả, tổ chức 

cá nhân đúng theo danh mục kèm theo văn bản này. 

 - Các đơn vị gửi đồng thời bản PDF có dấu đỏ kèm bản mềm Excel mẫu 1.1 (cơ 

sở giáo dục), 2.1 (phòng GD&ĐT). 
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B. Dùng cho Phòng GD&ĐT 

 5.3. 

PHÒNG GD&ĐT…… 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP….. 

Do các cơ sở giáo dục lựa chọn (hoặc điều chỉnh, bổ sung) 

Tổng số cơ sở giáo dục có cấp……….. 

TT Tên sách (Bộ sách) Tác giả Tổ chức, cá nhân 
Số cơ sở giáo dục 

đề xuất lựa chọn 

1 Giữ nguyên danh 
mục sách gửi kèm 
văn bản, gửi kèm 

bản mềm EXCEL 

   

2     

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

TRƯỞNG PHÒNG 

                     (ký tên, đóng dấu) 

 

 
 

 5.4. 

PHÒNG GD&ĐT…… 

  

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP….. 

Do các cơ sở giáo dục lựa chọn (hoặc điều chỉnh, bổ sung) 

Tổng số cơ sở giáo dục có cấp……….. 

TT Tên sách (Bộ sách) Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 Xóa các sách không 
chọn, giữ nguyên thứ tự 

các môn học trong danh 
mục gửi kèm văn bản 

  

2    

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Kí tên, ghi rõ họ tên, kèm SĐT) 

……….., ngày    tháng     năm 2024 

TRƯỞNG PHÒNG 

                     (ký tên, đóng dấu) 
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